Yếu tố con người trên biển: Văn hóa an toàn, an toàn tâm lý và năng lực lãnh đạo
Opinions
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Trong khuôn khổ Diễn đàn 5th SAFETY4SEA Manila Forum, bà Karen Ibanez, Quản lý Điều hành Lâm sàng tại Philippines của Mental Health Support Solutions, đã chia sẻ các biện pháp thực tiễn nhằm tăng cường an toàn tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần trên tàu mà không làm gia tăng gánh nặng vận hành tàu, đồng thời nhấn mạnh rằng phúc lợi của thuyền viên là nền tảng cho hoạt động an toàn và hiệu quả.
“Khi nói về yếu tố con người trên biển, tôi thường mô tả đó vừa là phần quan trọng nhất, vừa là phần phức tạp nhất của ngành hàng hải. Chúng ta dựa vào các hệ thống, khuôn khổ tuân thủ và các chỉ số hiệu suất, nhưng ở trung tâm của mỗi con tàu vẫn là con người — những con người biết suy nghĩ, cảm nhận, chịu áp lực và thích nghi trong những điều kiện rất đặc thù.”
Bà cho biết đã xuất hiện những tín hiệu tích cực. Chỉ số Hài lòng của Thuyền viên (Seafarers Happiness Index) đã tăng lên mức 7,26 sau giai đoạn suy giảm do đại dịch. Trên lý thuyết, thì điều này cho thấy sự cải thiện. Tuy nhiên, các con số đơn thuần không phản ánh đầy đủ thực tế. Ẩn dưới các giá trị trung bình đó vẫn còn nhiều thách thức chưa được giải quyết như áp lực thương mại, tình trạng cô lập kéo dài và khoảng cách giữa yêu cầu tuân thủ các quy định với thực tiễn vận hành tàu.
Trong bối cảnh của Philippines — quốc gia chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động hàng hải toàn cầu — tình hình còn phức tạp hơn. Xu hướng hiện nay cho thấy số ca lo âu, trầm cảm, thậm chí tự tử đang gia tăng. Mặc dù các khuôn khổ như Công ước Lao động Hàng hải (MLC) và Công ước STCW bảo đảm mức độ tuân thủ cơ bản, nhưng chúng chưa phản ánh đầy đủ trải nghiệm thực tế của thuyền viên ở trên tàu. Tuân thủ là cần thiết — nhưng chưa đủ.
Chuyển từ thụ động sang chủ động
Theo bà Ibanez, các vấn đề tâm lý hiếm khi bắt đầu bằng một cuộc khủng hoảng. Chúng thường xuất hiện đầu tiên dưới dạng thay đổi của hành vi hoặc thói quen. Một trong những khoảng trống lớn nhất hiện nay là ngành hàng hải vẫn có xu hướng chỉ hành động khi khủng hoảng đã xảy ra. “Trên thực tế, các vấn đề sức khỏe tinh thần hiếm khi xuất hiện đột ngột. Cũng giống như máy móc, con người đều phát ra những dấu hiệu cảnh báo sớm — điều quan trọng là chúng ta phải biết cần quan sát điều gì.”
Bà chia các dấu hiệu này thành ba nhóm theo thực tiễn:
1. Dấu hiệu cảnh báo về vận hành tàu: suy giảm hiệu suất làm việc, mất tập trung hoặc giảm năng suất. 
2. Dấu hiệu cảnh báo trong quan hệ xã hội: thu mình, né tránh giao tiếp, chẳng hạn bỏ bữa ăn — vốn là một trong số ít thời điểm mà thuyền viên có thể kết nối với nhau. 
3. Dấu hiệu cảnh báo trong giao tiếp: thay đổi tâm trạng ngay cả sau khi liên lạc với gia đình, trong khi thông thường việc liên lạc phải mang lại cảm giác an tâm. 
Những dấu hiệu này không đòi hỏi chuyên môn lâm sàng để nhận ra. Điều cần thiết là sự quan tâm, tính nhất quán và một văn hóa trong đó mọi người quan tâm lẫn nhau.
Thu hẹp khoảng trống trong “đủ sức khỏe làm việc”
Một câu hỏi thường được đặt ra là: nếu thuyền viên đã được đánh giá là có “đủ sức khỏe để làm việc” trước khi lên tàu, vậy điều gì thay đổi khi họ ở trên tàu? Câu trả lời rất đơn giản. Các đánh giá đó được thực hiện ở trên bờ, trong môi trường có kiểm soát và tương đối ít áp lực. Khi xuống tàu, thuyền viên phải đối mặt với sự cô lập, áp lực công việc và căng thẳng về cảm xúc. Môi trường thay đổi — và phản ứng của họ cũng thay đổi theo. Nhận thức được khoảng cách này là điều thiết yếu nếu muốn vượt ra khỏi cách tiếp cận “đánh dấu đã hoàn thành - checkbox” đối với sức khỏe tinh thần.
Lãnh đạo trên biển: Hành động đơn giản nhưng có tác động thực tế
Các sĩ quan giữ vai trò then chốt — không chỉ trong quản lý con tàu mà còn trong lãnh đạo con người. Hỗ trợ sức khỏe tinh thần không đòi hỏi họ phải trở thành một chuyên gia tâm lý. Điều cần thiết là có cấu trúc và định hướng rõ ràng. Một phương pháp thực tiễn mà bà khuyến nghị là mô hình ACT, cung cấp cho sĩ quan một quy trình rõ ràng, không mang tính lâm sàng:
· Acknowledge (Nhận biết): nhận diện ra các dấu hiệu thay đổi về hành vi hoặc hiệu suất; mô tả những gì quan sát được mà không phán xét; tránh gán nhãn, chẩn đoán hoặc đối chất công khai. 
· Communicate (Giao tiếp): giao tiếp với sự đồng cảm; sử dụng phương pháp OARS để mở đầu cuộc trò chuyện; lắng nghe các tác nhân gây căng thẳng chứ không chỉ các triệu chứng; xây dựng sự tin cậy trước khi tìm cách giải quyết vấn đề. 
· Take Action (Hành động): kiểm tra mức độ an toàn và khả năng làm việc; báo cáo hoặc chuyển cấp khi xuất hiện mối nguy hiểm, suy giảm khả năng làm việc hoặc dấu hiệu tự gây hại; kích hoạt hỗ trợ từ bờ, tư vấn từ xa hoặc qua đường dây hỗ trợ. 
“Điều này không nhằm biến sĩ quan thành ‘nhà trị liệu’, mà là biến họ thành ‘người phản ứng đầu tiên’. Các sĩ quan không cần trở thành chuyên gia tâm lý. Họ cần một ngôn ngữ phản ứng ban đầu chung và một quy trình chuyển cấp rõ ràng.” Theo bà, giao tiếp là nơi mà nhiều nỗ lực đã thất bại — không phải vì mọi người không quan tâm, mà vì họ không biết bắt đầu như thế nào. Đó là lý do các cuộc trò chuyện có cấu trúc rất quan trọng. Thay vì hỏi “Anh có ổn không?”, có thể hỏi “Những ngày gần đây anh cảm thấy thế nào?”. Các câu hỏi mở tạo không gian chia sẻ. Những lời động viên giúp bình thường hóa căng thẳng. Việc phản hồi thể hiện sự thấu hiểu. Những thay đổi nhỏ này có thể làm thay đổi hoàn toàn cách tương tác. Sau khi hiểu được vấn đề, bước tiếp theo là hành động: đánh giá khả năng làm việc, chuyển cấp khi cần thiết và kết nối thuyền viên với các hệ thống hỗ trợ hiện có như đường dây nóng hoặc dịch vụ chuyên nghiệp. Các sĩ quan là tuyến hỗ trợ đầu tiên — chứ không phải tuyến cuối cùng.
Khi vấn đề không bắt nguồn từ trên tàu
Một thực tế thường bị bỏ qua là nhiều yếu tố gây căng thẳng không xuất phát từ cuộc sống trên biển mà đến từ gia đình. Mâu thuẫn gia đình, áp lực tài chính và trách nhiệm chăm sóc người thân thường luôn đi theo thuyền viên. Dù cách xa hàng nghìn hải lý, những lo lắng này vẫn hiện diện trong tâm trí họ và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc, khả năng tập trung và an toàn. Vì vậy, bà cho rằng cần mở rộng cách tiếp cận vượt ra ngoài phạm vi con tàu. Hỗ trợ thuyền viên cũng đồng nghĩa với hỗ trợ gia đình của họ.
Việc hướng dẫn gia đình cách trò chuyện hiệu quả — điều gì thực sự là tình huống khẩn cấp, cách truyền đạt tin xấu và cách cung cấp thông tin cập nhật có cấu trúc — có thể giúp giảm đáng kể căng thẳng. Khi giao tiếp rõ ràng và mang tính hỗ trợ hơn thì thuyền viên có thể tập trung tốt hơn, đưa ra quyết định an toàn hơn và cảm thấy kiểm soát tình hình tốt hơn.
Tích hợp sức khỏe tinh thần vào văn hóa an toàn
Nếu ngành hàng hải thực sự nghiêm túc trong việc cải thiện kết quả thì sức khỏe tinh thần cần được tích hợp vào Hệ thống Quản lý An toàn (SMS), thay vì chỉ được xem như một phần bổ sung. Điều này bao gồm:
· Xác định ra các chỉ số sức khỏe tinh thần và ngưỡng cần chuyển cấp. 
· Thiết lập các quy trình giới thiệu/hỗ trợ rõ ràng. 
· Xác định ra ranh giới về bảo mật thông tin và lưu hồ sơ. 
· Xem xét tai nạn và sự cố suýt xảy ra dưới góc độ yếu tố con người. 
· Đầu tư vào đào tạo liên tục để phản ứng trở thành thói quen chứ không chỉ là phản ứng theo tình huống. 
Khi các yếu tố này được triển khai đầy đủ, tác động sẽ rất rõ ràng: giảm sai sót do mệt mỏi, tăng khả năng giữ chân thuyền viên, nâng cao mức độ gắn kết và quan trọng nhất là xây dựng được một văn hóa an toàn có khả năng chống chịu cao hơn.
Văn hóa an toàn tâm lý
Cuối cùng, bà nhấn mạnh rằng an toàn tâm lý không phải là loại bỏ hoàn toàn căng thẳng, mà là tạo ra một môi trường trong đó thuyền viên cảm thấy an toàn để lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau mà không sợ bị kỳ thị hay phán xét.
Kết luận bài phát biểu, bà đưa ra lời kêu gọi hành động đơn giản:
“Hãy tích hợp sức khỏe tinh thần vào SMS của quý vị. Hãy đối xử với an toàn tâm lý nghiêm túc như các cuộc thực tập chữa cháy. ‘Lợi tức đầu tư cho khả năng chống chịu’ không chỉ là một đội ngũ thuyền viên hạnh phúc hơn — mà còn là ít tai nạn hơn, khả năng giữ chân thuyền viên cao hơn và một ngành hàng hải bền vững hơn.”
“Theo quan điểm của tôi, yếu tố con người không phải là một vấn đề ‘mềm’. Đó là vấn đề an toàn. Đó là vấn đề khai thác. Đó là vấn đề lãnh đạo. Và nếu chúng ta làm tốt điều này, lợi ích sẽ vượt xa phúc lợi đơn thuần — nó sẽ định hình tương lai của ngành vận tải biển an toàn và bền vững.”
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